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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2012 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. 6 nguyên tắc để bảo vệ thông tin khách hàng trong môi trường số hóa/ TS. Trương Đức Nga// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 39-43.


Nội dung: Trình bày 6 nguyên tắc để bảo vệ thông tin khách hàng trong môi trường số hóa gồm: Nắm rõ những thông tin cá nhân nào có trong các tài liệu, tập tin và trên máy tính; chỉ giữ lại những gì cần cho công việc kinh doanh; đảm bảo an ninh mạng; loại bỏ đúng cách những thông tin doanh nghiệp không còn cần; đào tạo nhân viên; thực hiện bảo mật của các đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ.

Từ khóa: Số hóa, thông tin khách hàng, bảo mật.

2. Ảo hóa tệp tin thông minh: Nền tảng chuyển đổi dữ liệu hiệu quả/ Vân Anh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 48-51.

Nội dung: Chuyển đổi dữ liệu là một vấn đề phổ biến đối với các tổ chức, doanh nghiệp khi họ quản lý một khối lượng lớn dữ liệu gia tăng liên tục. Ảo hóa tập tin thông minh là một giải pháp hiệu quả giúp làm giảm sự gián đoạn, chi phí hoạt động và rủi ro đối với bất kỳ dự án chuyển đổi dữ liệu nào.

Từ khóa: Tệp tin thông minh, ảo hóa tệp tin.

3. Các hình thức xâm nhập hệ thống thông tin/ ThS. Hoàng Sỹ Tương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 10-15.

Nội dung: Sự an toàn của một hệ thống thông tin có thể bị xâm phạm bằng những cách sau: Ngắt (Interruption), chèn (Interception), thay đổi (Modification). Các phương pháp tấn công: Tấn công từ chối dịch vụ DoS (Denial-of-Service), tấn công từ chối dịch vụ phân tán (Distributed DoS hay DdoS), tấn công giả danh (Spoofing attack), tấn công xen giữa (Man-in-the-middle attack), tấn công phát lại (Peplay attack), nghe lén (Sniffing attack), tấn công mật khẩu (Password attack). Các phương thức thâm nhập hệ thống bằng phần mềm phá hoại: Virus, worm, trojan horse, logic bomb. Bài viết giới thiệu các hình thức trên.
Từ khóa: Hệ thống thông tin, hình thức xâm nhập, phương thức tấn công, phần mềm phá hoại.
4. Cân bằng tải mạng NLB: Mở rộng hiệu năng máy chủ ứng dụng/ ThS. Hoàng Sỹ Tương, KS. Cao Minh Tuấn// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Giới thiệu chức năng của cân bằng tải, ưu điểm của cân bằng tải trong ứng dụng thực tế, một số kỹ thuật cân bằng tải. Đề xuất giải pháp cân bằng tải ứng dụng trong thực tế.

Từ khóa: Cân bằng tải, hiệu năng máy chủ, mạng NLB.

5. Công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các đơn vị, doanh nghiệp tại Việt Nam/ Hải Đăng, Hưng Nguyễn// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 16-20.
Nội dung: Trình bày về nguy cơ mất an toàn như: Tấn công website, nguy cơ mất an toàn thông tin từ nội bộ, tội phạm công nghệ cao nước ngoài, nguy cơ mất an toàn thông tin vật lý, mã độc và thư rác; Tình hình phát hiện, cảnh cáo và xử lý sự cố mất an toàn thông tin; Công tác quản lý an toàn thông tin tại các đơn vị, doanh nghiệp.
Từ khóa: An toàn thông tin, xử lý sự cố, quản lý.

6. Một số đề xuất để triển khai điện toán đàm mấy tại Việt Nam/ Tuệ Minh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Trình bày một số đề xuất để triển khai điện toán đám mây tại Việt Nam.

Từ khóa: Điện toán đám mây, phương pháp triển khai điện toán đám mây.

7. Một số vấn đề cần xem xét khi triển khai mạng Ubiquitous tại Việt Nam/ Nguyễn Kim Dung, TS. Lê Nhật Thăng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Tổng quan về mạng Ubiquitous, sự phát triển của hệ thống mạng và dịch vụ Ubiquitous trên thế giới. Một số vấn đề cần xem xét khi triển khai mạng Ubiquitous tại Việt Nam.

Từ khóa: Mạng Ubiquitous.

8. Năm chiến lược giảm nghẽn mạng/ Q. Minh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 41-47.

Nội dung: Giới thiệu 5 chiến lược để giảm nghẽn mạng, giúp các nhà khai thác quản lý lưu lượng và thuê bao năng động đáp ứng chất lượng trải nghiệm cho khách hàng.

Từ khóa: Mạng máy tính, nghẽn mạng, phương pháp giảm nghẽn mạng.

9. Năm nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin ở bậc đại học/ Nguyễn Hải Đăng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 26-30.
Nội dung: Trình bày các nguy cơ bùng nổ chiến tranh trên mạng, nguy cơ mất an toàn thông tin xuất phát từ nội bộ, tính riêng tư và bảo mật xã hội, điện toán đám mây và bảo mật dữ liệu. Kinh nghiệm của một số nước trong việc đào tạo an toàn thông tin tại các trường đại học. Giải pháp cho đào tạo đại học về an toàn thông tin tại Việt Nam?
Từ khóa: An toàn thông tin, phát triển nguồn nhân lực, giải pháp phát triển, giáo dục đại học.

10. Phương pháp lập trình cho dòng PAC Compactlogix của Rockwell/ Đỗ Anh Tuân,…// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 143 tháng 11 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Chúng ta biết các thế mạnh của dòng PAC Compactlogix, một dòng PLC chất lượng cao của Rockwell tuy nhỏ gọn nhưng rất mạnh mẽ, tin cậy, linh hoạt, dễ dàng trong việc lắp đặt và bảo trì. Trong bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phương pháp lập trình, debug chương trình cho dòng PLC này.

Từ khóa: PAC Compactlogix của Rockwell, phương pháp lập trình, PLC

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Chính sách phát triển cụm liên kết ngành và cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam/ Phạm Thị Thanh Hồng, Nguyễn Bình Giang// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 10 (413) .- Tr. 38-45.

Nội dung: Đánh giá chính sách phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa có chính sách phát triển cụm liên kết ngành thực sự. Đánh giá chung của JETRO về cơ sở hạ tầng cứng của Việt Nam là chưa đủ để phát triển các cụm liên kết ngành. Trên cơ sở đó, tác giả nêu một số kiến nghị là Việt Nam cần có chính sách phát triển cụm liên kết ngành trong chương trình cơ cấu lại nền kinh tế, như: cơ cấu lại các cùng lãnh thổ; quy hoạch phát triển các khu công nghiệp; quy hoạch giao thông vận tải gắn với quy hoạch vùng lãnh thổ; nâng cao năng lực về mặt cơ sở hạ tầng, thể chế, điều kiện sống; xây dựng chương trình hoặc sách trắng phát triển cụm liên ngành.

Từ khóa: Cụm liên kết ngành, cơ cấu kinh tế, kinh tế Việt Nam.

2. Một số đặc điểm chính của FDI và Asean giai đoạn 2000-2010 và giải pháp chính sách/ PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 11 (414) .- Tr. 70-77.

Nội dung: Trong nhiều thập kỷ qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng một vai trò then chốt trong sự phát triển nhanh chóng và chuyển đổi cơ cấu của các nước Asean. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á 1997-1998, dòng vốn FDI vào khu vực này có nhiều biến động và phức tạp hơn trước. Đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã tác động đến nền kinh tế khu vực. Bài viết xác định một số đặc điểm chính của dòng vốn FDI vào Asean trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI và các chính sách thích hợp để duy trì và tăng cường thu hút vốn FDI vào các nước khu vực này.

Từ khóa: FDI, chính sách thu hút, Asean, đầu tư trực tiếp nước ngoài.

3. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ PGS. TS. Nguyễn Tiệp, ThS. Lê Xuân Cử// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 11 (414) .- Tr. 46-52.

Nội dung: Phát triển lực lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đảm bảo chất lượng phẩm chất nghề nghiệp, năng lực làm việc, có sự tích hợp kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành ở trình độ cao, đáp ứng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại đất nước và hội nhập quốc tế là yêu cầu bức xúc đặt ra cho hiện nay và đến năm 2020. Trên cơ sở phân tích những tồn tại, nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật cao ở nước ta, tác giả bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật cao trong thời gian tới.

Từ khóa: Lực lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao, giải pháp nâng cao chất lượng lao động.

4. Ngành, lĩnh vực cần duy trì sở hữu nhà nước trong tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020/ Trần Tiến Cường// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 10 (413) .- Tr. 14-27.

Nội dung: Phân tích chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xây dựng kinh tế nhà nước, củng cố vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong từng thời kỳ. Đặc biệt những quan điểm mới về vị trí kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong tầm nhìn chiến lược, phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 được làm rõ.

Từ khóa: Kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế.

5. Nhập siêu – góc nhìn từ mô hình tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia/ Tô Trung Thành// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 11 (414) .- Tr. 3-15.

Nội dung: Thông qua các vấn đề: tình trạng nhập siêu của nền kinh tế trong giai đoạn hơn 10 năm qua; độ lớn tác động và vai trò của các cú sốc “thực” và cú sốc “danh nghĩa” đến cán cân thương mại, với giải thuyết nhập siêu chủ yếu từ các cú sốc “thực”, mang tính “cấu trúc” chứ không phải từ các cú sốc “danh nghĩa”; vai trò của chính sách tỷ giá (một cú sốc “danh nghĩa”) đến nhập siêu; những nguyên nhân mang tính “cơ cấu” của nhập siêu; Bài viết sẽ trả lời câu hỏi: đâu là gốc rễ cơ bản của nhập siêu? Và đề xuất các khuyến nghị chính sách.
Từ khóa: Nhập siêu, mô hình tăng trưởng, năng lực cạnh tranh quốc gia.

6. Những giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2011 – 2020/ PGS. TS. Lê Quốc Lý// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 11 (414) .- Tr. 61-69.

Nội dung: Phân tích quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, các bước đầu tư, phát triển thị trường hàng hóa, xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2001-2011. Một số bài học kinh nghiệm thành công và vấn đề còn tồn tại được đúc rút và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững được nêu rõ, phân tích, chứng minh.

Từ khóa: Phát triển bền vững, nông nghiệp, nông thôn, Trà Vinh.

7. Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản vào phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam/ TS. Phạm Thị Huyền// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 185 .- Tr. 56-62.

Nội dung: Phân tích nhu cầu của các SMEs Nhật Bản, làm cơ sở đề xuất với các địa phương, các khu công nghiệp của Việt Nam thiết kế một hệ thống dịch vụ hỗ trợ nhằm thu hút họ vào, cùng phát triển một nền công nghiệp bền vững trên nền tảng công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Từ khóa: FID Nhật Bản, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, nhu cầu của nhà đầu tư Nhật Bản, SMEs.

8. Phân tích tác động về kinh tế của tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây đến vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung/ Nguyễn Mạnh Toàn// Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng .- 2012 .- Số 7 (56) .- Tr. 123-128.

Nội dung: Phân tích và nhận diện những tác động của Tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây đến sự phát triển kinh tế của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung thông qua: Thúc đẩy hình thành hệ thống cảng biển quy mô lớn; Hình thành hệ thống chuỗi đô thị và cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ; Phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần đồng bộ và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách.

Từ khóa: Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung; hành lang Kinh tế Đông – Tây; tác động; phát triển kinh tế, kinh tế biển.

9. Sử dụng bảng INPUT-OUTPUT trong phân tích giá/ Nguyễn Thị Hương// Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng .- 2012 .- Số 7 (56) .- Tr. 111-115.

Nội dung: Bảng Input – Output (I-O) là công cụ phân tích kinh tế quan trọng nhất trong hệ thống tài khoản quốc gia (SNA). Bảng I-O được áp dụng ngày càng rộng rãi với nhiều mục đích khác nhau do đặc điểm cấu tạo cân đối của nó và đặc biệt có thể mô hình hóa toán học một cách chặt chẽ tạo thành một loại mô hình riêng, mô hình cân đối dạng Leontief….Bài báo tóm lược cấu trúc bảng I-O, cách tính ma trận Leontief và ứng dụng của ma trận của ma trận này trong phân tích giá; mở ra một hướng ứng dụng mới của bảng I-O trong phân tích kinh tế vĩ mô.

Từ khóa: Phân tích giá, hệ thống tài khoản quốc gia, ma trận Leontief, ứng dụng của IO, phân tích kinh tế vĩ mô.

10. Tái cấu trúc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước để nâng cao năng lực hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước/ ThS. Nguyễn Kim Phượng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 23 (368) .- Tr. 33-37, 43.

Nội dung: Trình bày thực trạng hoạt động của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Một số kiến nghị để tái cấu trúc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tái cấu trúc, giải pháp phát triển.

11. Tái cơ cấu kinh tế Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững/ Lê Thành Văn// Nghiên cứu Phát triển bền vững .- 2012 .- Số 3 (36) .- Tr. 18-22.

Nội dung: Lược hóa những nội dung cơ bản về tái cơ cấu kinh tế, và đưa ra một số gợi ý về hướng đi phát triển bền vững chu vùng Tây Nguyên theo quan điểm tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Từ khóa: Phát triển kinh tế, phát triển bền vững, tái cơ cấu kinh tế, Tây Nguyên.

12. Thâm hụt tài khóa: thực trạng, tác động và khuyến nghị chính sách/ TS. Phạm Thế Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 10 (413) .- Tr. 3-13.

Nội dung: Phân tích thực trạng và những tác động tiêu cực của thâm hụt tài khóa mà Việt Nam đang và sẽ có thể gặp phải trong thời gian tới. Đồng thời, lồng ghép thảo luận những chính sách mà Chính phủ có thể lựa chọn nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô về tăng  trưởng, thất nghiệp, lạm phát và cán cân thanh toán.

Từ khóa: Thâm hụt tài khóa, kinh tế vĩ mô, nợ công, cán cân thanh toán.

13. Thực thi cam kết WTO của Việt Nam về sở hữu trí tuệ sau 5 năm gia nhập/ TS. Nguyễn Chiến Thắng, ThS. Trần Huy Phương// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 10 (413) .- Tr. 28-37.

Nội dung: Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiệp định về các khía cạnh liên quan thương mại của quyền sỡ hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) là một trong các vấn đề mà Việt Nam cam kết thực hiện ngay khi gia nhập WTO. Bài viết này đánh giá những điều chỉnh pháp lý quan trọng về sở hữu trí tuệ Việt Nam đã thực hiện trong 5 năm sau gia nhập WTO (2007-2011), đối chiếu so sánh với cam kết gia nhập, rà soát việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên thực tế; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách về sỡ hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập.

Từ khóa: Sỡ hữu trí tuệ, WTO, Hiệp định TRIPS, thương mại.

14. Thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản sau ba năm thực thi VJEPA/ Dương Hoàng Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 11 (414) .- Tr. 38-45.
Nội dung: Đánh giá khái quát về thực trạng thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản sau 3 năm thực thi VJEPA, những thành công và tồn tại cần khắc phục để gia tăng xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới và gợi ý chính sách.

Từ khóa: VJEPA, xuất khẩu, thương mại, hàng thủy sản, thị trường Nhật Bản.

NGÂN HÀNG
1. Bàn thêm về giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu ngân hàng thương mại/ TS. Nguyễn Đức Hải, ThS. Đặng Lan Hương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 23 (368) .- Tr. 23-24.

Nội dung: Trong thời gian gần đây, chủ đề nguồn nhân lực trong ngành ngân hàng Việt Nam thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Những vấn đề được đặt ra đó là, quá trình tái cơ cấu ngân hàng thương mại bên cạnh việc xử lý nợ xấu thì có cơ cấu lại nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm thiểu rủi ro đạo đức trước các vụ việc xảy ra tại nhiều chi nhánh ngân hàng thương mại. Việc tinh giản biên chế của nhiều ngân hàng thương mại gây ra tác động tâm lý gì và có cơ hội cho các sinh viên chuyên ngành ngân hàng – tài chính tốt nghiệp ra trường ra sao? Có bộ tiêu chí nào cho nguồn nhân lực tại các NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? Bài viết trao đổi một số ý kiến về những nội dung như đã đề cập.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cơ cấu ngân hàng, chất lượng nguồn nhân lực, giải pháp.

2. Bàn thêm về hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng thương mại nhằm giảm thiểu nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay/ ThS. Nguyễn Hữu Mạnh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 19 .- Tr. 13-18, 61.

Nội dung: Trình bày tính khách quan của hoạt động mua bán, sáp nhập các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình giảm thiểu nợ xấu. Thực trạng hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian qua. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng thương mại nhằm hạn chế nợ xấu trong thời gian tới.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, hoạt động ngân hàng, sáp nhập ngân hàng, nợ xấu.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ tín dụng ngân hàng dài hạn của các doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Nam Thanh// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 266 .- Tr. 22-29.

Nội dung: Bài báo sử dụng số liệu từ báo cáo tài chính quý I/2007 đến quý IV/2011 của 39 doanh  nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng nọ tín dụng ngân hàng dài hạn của các doanh nghiệp này. Bài báo sử dụng mô hình dữ liệu bảng động với cách tiếp cận theo hai phương pháp: mô hình ảnh hưởng cố định (Fixed Effects Method – FEM) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effects Method – REM).

Từ khóa: Nợ tín dụng ngân hàng dài hạn, ngành sản xuất chế biến thực phẩm, nhân tố ảnh hưởng, mô hình động

4. Chính sách của nhà nước trong phát triển thanh toán không dùng tiền mặt – kinh nghiệm phát triển thẻ thanh toán ở Hàn Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam/ ThS. Đặng Công Hoàn// Ngân hàng .- 2012 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 9-15.

Nội dung: Tổng quan chung về quá trình phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của Hàn Quốc. Hệ thống chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong từng giai đoạn phát triển dịch vụ thẻ tại Hàn Quốc. Một số hàm ý cho Việt Nam trong phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ khóa: Thẻ thanh toán, thanh toán không dùng tiền mặt, chính sách của nhà nước, Hàn Quốc, Việt Nam.

5. Đánh giá nợ xấu theo quy định Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế/ TS. Đinh Thị Thanh Vân// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 186 .- Tr. 31-36.

Nội dung: Trình bày cách phân loại nợ và trích lập dự phòng theo các quy định Việt Nam hiện hành và so sánh quan điểm về nợ xấu, cách phân loại nợ và trích lập dự phòng ở một số quốc gia trên thế giới. Cuối cùng, bài viết sẽ đưa ra một số lưu ý cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản trị ngân hàng khi đánh giá thực trạng nợ xấu của Việt Nam.

Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng, dự phòng rủi ro tín dụng. 

6. Giải pháp để giảm hàng tồn kho và xử lý nợ xấu/ Văn Tạo// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 24 (369) .- Tr. 24-26.

Nội dung: Hàng tồn kho của nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là bất động sản, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đang là mối quan tâm hàng đầu của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, thu hút sự chú ý của giới chuyên gia và của công chúng. Bởi đây là nút thắt trong nền kinh tế, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn không còn vốn để tiếp tục sản xuất, kinh doanh, giảm việc làm gây thất nghiệp, vốn cuả doanh nghiệp không luôn chuyển được, là tác nhân quan trọng làm tăng nợ xấu tại các ngân hàng, làm dòng chảy vốn tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp gặp khó khăn, khiến tăng trưởng kinh tế bị chậm lại…Bài viết trình bày một số giải pháp để khắc phục các tồn tại trên.

Từ khóa: Hàng tồn kho, nợ xấu, giải pháp xử lý.

7. Giải pháp nào về vốn lưu động cho các doanh nghiệpViệt Nam hiện nay/ ThS. Ngô Thị Quyên, ThS. Phạm Thị Bảo Oanh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 16 .- Tr. 42-45.

Nội dung: Trong thời gian qua, việc tìm lời giải cho bài toán khó khăn trong sản xuất, bù đắp thiếu hụt vốn lưu động đã trở thành vấn đề nan giải không chỉ của doanh nghiệp mà còn là vấn đề đau đầu của các nhà quản lý và ngân hàng. Vậy đâu là nguyên nhân và hướng giải quyết cho vấn đề này như thế nào? Bài viết đi sâu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tìm hiểu nguồn gốc vấn đề và đưa ra giải pháp khắc phục.

Từ khóa: Vốn lưu động, hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam.

8. Hệ thống kiểm soát nội bộ gắn với quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay/ TS. Đào Minh Phúc, ThS. Lê Văn Hinh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 20-25, 42.

Nội dung: Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đối với ngân hàng thương mại: những rủi ro và những yếu tố quyết định tính chất rủi ro đối với ngân hàng thương mại; kiểm soát nội bộ và tính chất mới của rủi ro trong kinh doanh ngân hàng; một số đánh giá về công tác kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số gợi ý đối với công tác kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, rủi ro, quản lý rủi ro, ngân hàng thương mại

9. Một số dấu hiệu nhận diện rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp/ TS. Nguyễn Thị Hà// Ngân hàng .- 2012 .- Số 20 .- Tr. 37-40

Nội dung: Bàn về một số dấu hiệu nhận diện rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp và trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các yếu tố tạo ra rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp. Một số kiến nghị nhằm kiểm soát và giúp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khóa: Doanh nghiệp, rủi ro, nhận diện rủi ro


10. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngân hàng nhà nước/ TS. Ngô Chung và nhóm nghiên cứu đề tài mã số KNH 2011-06// Ngân hàng .- 2012 .- Số 22 .- Tr. 28-33, 65.

Nội dung: Trình bày kết quả đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo kết quả điều tra học viên tại Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng; chỉ ra một số những hạn chế, bất cập và kiến nghị một số giải pháp về cải thiện mô hình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng.

Từ khóa: Ngân hàng Nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

11. “Sai lệch kép” và khủng hoảng ngân hàng/ TS. Nguyễn Hồng Yến// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 10 (413) .- Tr. 46-54.

Nội dung: Phân tích và giới thiệu mô hình nghiên cứu thực nghiệm của Iva Krasteva Petrova vào năm 2004 cho các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển nhằm làm rõ về sự sai lệch cơ cấu tiền tệ dẫn tới khủng hoảng ngân hàng; đồng thời vận dụng kiểm chứng cho trường hợp phát triển lĩnh vực tài chính – tiền tệ ngân hàng ở Việt Nam và đưa ra những cảnh báo.

Từ khóa: Ngân hàng, khủng hoảng ngân hàng, tài chính – tiền tệ.

12. Tác động của sự thõa mãn đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM của các ngân hàng/ ThS. Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Bảo Châu, Đinh Huyền Trang// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 24 (369) .- Tr. 35-37, 41.

Nội dung: Đánh giá tác động của sự thõa mãn đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM của các ngân hàng. Bài viết cũng chỉ ra sự thõa mãn tương quan thuận với lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ATM, từ đó cho thấy, nếu khách hàng càng thõa mãn khi sử dụng dịch vụ ATM thì lòng trung thành sẽ càng cao.

Từ khóa: Thẻ ATM, lòng trung thành, khách hàng, dịch vụ ngân hàng.

13. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2012, xu hướng năm 2013/ TS. Hạ Thị Thiều Dao// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 186 .- Tr. 17-23.

Nội dung: Giới thiệu sơ lược lý thuyết về tái cấu trúc ngân hàng, đánh giá tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong năm 2012 và dự đoán xu hướng của tiến trình này trong năm 2013. Trong năm 2012 hoạt động mua bán, sáp nhập, mua lại diễn ra ngày càng phổ biến, thanh khoản tạm thời ổn định nhưng vấn đề quản trị và nợ xấu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong năm 2013, hoạt động mua bán, sáp nhập, mua lại sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, nợ xấu sẽ giảm, vấn đề thanh khoản và quản trị ngân hàng sẽ được chú trọng hơn. Bài viết cũng nhấn mạnh đến vấn đề nảy sinh cần phải giải quyết đó là vấn đề minh bạch thông tin trong tái cấu trúc ngân hàng.

Từ khóa: Tái cấu trúc ngân hàng, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, nợ xấu, thanh khoản, quản trị ngân hàng.

14. Thu chi ngân sách nhà nước Việt Nam: Phân tích quy mô và khuyến nghị đối với khuôn khổ pháp lý/ TS. Phạm Xuân Hoan// Kinh  tế & phát triển .- 2012 .- Số 186 .- Tr. 24-30.

Nội dung: Bài viết chỉ ra 4 điểm tồn tại của thu chi ngân sách nhà nước Việt Nam: Quy mô ngân sách so với GDP là rất lớn; tăng trưởng thu, chi không ổn định; tốc độ tăng trưởng thu, chi tương đối nhanh; thâm hụt ngân sách lớn và có xu hướng tăng. Bài viết cũng chỉ ra, quy mô ngân sách nhà nước thực  ra lớn hơn nhiều so với con số được công bố, vì nhiều khoản thu, chi đã không được phản ánh theo đúng quy định của pháp luật hoặc theo bản chất của hoạt động thu chi. Trên cơ sở phân tích này, bài viết khuyến nghị Việt Nam cải cách theo hướng giảm dần quy mô ngân sách, đồng thời khuyến nghị những thay đổi liên quan tới công tác hạch toán nhằm phản ánh đúng hơn quy mô ngân sách nhà nước.

Từ khóa: Ngân sách nhà nước, thuế, lệ phí, sổ xố, trái phiếu.

15. Thực trạng năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng/ Lê Thanh Bình// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 23 (368) .- Tr. 19-22.

Nội dung: Trình bày các chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính của một ngân hàng thương mại, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của ngân hàng. Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cơ cấu ngân hàng, năng lực tài chính ngân hàng.

16. Thực trạng nợ xấu tại các ngân hàng Việt Nam và giải pháp tháo gỡ/ PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi// Tài chính .- 2012 .- Số 11 (577) .- Tr. 6-8.

Nội dung: Nợ xấu đã và đang tác động tiêu cực đến việc lưu thông dòng vốn vào nền kinh tế và tính an toàn, hiệu quả kinh doanh của chính các ngân hàng. Bài viết phân tích một số nguyên nhân gây ra tình trạng nợ xấu tại các ngân hàng và đề xuất cơ chế xử lý.

Từ khóa: Ngân hàng, nợ xấu, giải pháp tháo gỡ

17. Vai trò của thẩm định giá trong hạn chế phát sinh nợ xấu của ngân hàng/ TS. Nguyễn Ngọc Vinh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 22 .- Tr. 21-24, 52.

Nội dung: Nợ xấu của ngân hàng có mối quan hệ mật thiết với những bất cập trong công tác thẩm định giá hiện nay. Từ cơ sở phân tích, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ trong công tác thẩm định giá hướng tới việc hạn chế phát sinh nợ xấu, góp phần ổn định hoạt động tín dụng trong hệ thống ngân hàng.
Từ khóa: Ngân hàng, nợ xấu, thẩm định giá.
18. Vấn đề sở hữu chéo trong quá trình giải quyết nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Hữu Mạnh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Trình bày nguyên nhân và thực trạng sỡ hữu chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, những rủi ro tiềm ẩn từ sỡ hữu chéo trong hệ thống ngân hàng. Một số đề xuất nhằm hạn chế sỡ hữu chéo, góp phần giảm thiểu nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, nợ xấu, giải quyết nợ xấu, sỡ hữu chéo

19. Xây dựng mối quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại cổ phẩn Thành phố Hồ Chí Minh/ Hoàng Thị Phương Thảo// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 265 .- Tr. 28-37.
Nội dung: Xác định ba yếu tố có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng, đó là: chất lượng dịch vụ vô hình, chất lượng dịch vụ hữu hình, hoạt động chiêu thị của ngân hàng. Các phương pháp phân tích EFA, kiểm định hồi quy, t-test được dùng để xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu. Các giải pháp phát triển mối quan hệ khách hàng được đề xuất nhằm duy trì sự trung thành của khách hàng dài lâu hơn.

Từ khóa: Mối quan hệ khách hàng, ngân hàng, chất lượng dịch vụ, lòng trung thành.

20. Xử lý rủi ro bằng biện pháp chuyển vốn vay ngân hàng thành vốn góp cổ phần – Đôi điều bàn luận và khuyến nghị/ TS. Trần Công Hòa, ThS. Đỗ Thị Trà Linh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 31-35.

Nội dung: Làm rõ thêm về xử lý rủi ro của ngân hàng và vấn đề chuyển vốn cho vay thành vốn góp cổ phẩn. Một số lưu ý khi xem xét chuyển vốn cho vay thành vốn góp cổ phần, nên hay không nên chuyển nợ xấu thành vốn góp cổ phẩn. Một số khuyến nghị đối với tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, vốn vay, vốn góp cổ phần, xử lý rủi ro.

TÀI CHÍNH

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – Sử dụng phương pháp FEM, REM/ ThS. Lê Phương Dung, Đặng Thị Hồng Giang// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 187 .- Tr. 57-65.

Nội dung: Bài báo sử dụng số liệu từ báo cáo tài chính năm 2008 – 2011 của 20 doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp này. Với cách tiếp cận theo phương pháp: mô hình các nhân tố cố định (FEM) và mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản bao gồm: quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và tính thanh khoản của doanh nghiệp.

Từ khóa: Cấu trúc tài chính, ngành chế biến thủy sản, nhân tố ảnh hưởng.

2. Cơ chế giám sát tài chính , đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp: những vấn đề đặt ra/ ThS. Nguyễn Duy Long// Tài chính .- 2012 .- Số 9 (575) .- Tr. 6-9.

Nội dung: Quản lý, giám sát tài chính, đầu tư vốn  nhà nước tại doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước ở nước ta. Bài viết trình bày những kết quả ban đầu đạt được trong công tác này, những vấn đề còn tồn  tại, giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp, giám sát tài chính, đầu tư vốn nhà nước.

3. Cơ chế tỷ giá và chính sách mục tiêu lạm phát/ PGS. TS. Tô Kim Ngọc, PGS. TS. Lê Thị Tuấn Nghĩa// Ngân hàng .- 2012 .- Số 21 tháng 11 .- Tr. 3-12.

Nội dung: Điểm qua các đặc điểm cơ bản của chính sách mục tiêu lạm phát mà dựa vào đó, nó yêu cầu một cơ chế tỷ giá tương thích. Luận điểm sẽ được làm rõ bởi kinh nghiệm lựa chọn cơ chế tỷ giá của một số quốc gia đang theo đuổi chính sách mục tiêu lạm phát. Dựa vào đó, bài viết trao đổi một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam liên quan đến điều kiện tỷ giá khi lựa chọn khuôn khổ chính sách mục tiêu lạm phát trong thời gian tới.

Từ khóa: Cơ chế tỷ giá, lạm phát, chính sách 

4. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng – thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Kiên Giang/ Đỗ Lý Hoàng Ngọc// Ngân hàng .- 2012 .- Số 19 .- Tr. 22-28.

Nội dung: Vận dụng lý thuyết về mô hình đo lường chất lượng dịch vụ Servperf (Crolin & Taylor, 1992), bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố đo lường chất lượng dịch vụ tín dụng ngân hàng với sự hài lòng của khách hàng thông qua việc đề xuất mô hình đo lường chất lượng dịch cụ tín dụng của ngân hàng với 7 nhân tố, 28 biến quan sát. Nghiên cứu được vận dụng thực tiễn trên một mẫu khảo sát 235 khách hàng của BIDV tại Chi nhánh Kiên Giang, có sử dụng các phương pháp phân tích để kiểm tra độ tin cậy, độ giá trị của thang đo, đánh giá độ phù hợp của mô hình, xác định tầm quan trọng của các nhân tố và đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tín dụng.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, dịch vụ tín dụng, khách hàng.

5. Giải pháp giám sát hoạt động tài chính doanh nghiệp sau cổ phần hóa/ TS. Nguyễn Tuấn Phương// Tài chính .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 24-27.

Nội dung: Khái quát về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực trạng giám sát hoạt động tài chính của doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Các giải pháp nâng cao năng lực giám sát tài chính của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp, giám sát tài chính, cổ phần hóa doanh nghiệp. 

6. Kiểm soát tài chính trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước/ TS. Hoàng Xuân Hòa// Tài chính .- 2012 .- Số 9 (575) .- Tr. 20-23.

Nội dung: Kiểm soát tài chính trong tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi Đảng, Chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Bài viết phân tích vai trò và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát tài chính tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Từ khóa: Kiểm soát tài chính, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

7. Kinh nghiệm các nước về quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp/ ThS. Phạm Thị Tường Vân, ThS. Nguyễn Thị Hải Bình// Tài chính .- 2012 .- Số 9 (575) .- Tr. 28-30.

Nội dung: Giới thiệu cơ quan giám sát vốn nhà nước tại một số nước hiện nay như Trung Quốc, Hungary, Singapore, Maroc. Giám sát vốn nhà nước thông qua chế độ báo cáo và minh bạch hóa thông tin như: Canada, Thụy Điển, Phần Lan. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Vốn nhà nước, giám sát vốn nhà nước, quản lý vốn nhà nước, doanh nghiệp.

8. Một số giải pháp ổn định thị trường tiền tệ Việt Nam/ Nguyễn Đắc Diệu Hương, Lê Lan Hương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 24 (369) .- Tr. 16-20.

Nội dung: Trình bày tình hình thực tại của thị trường tiền tệ Việt Nam, những hạn chế của thị trường tiền tệ và giải pháp.

Từ khóa: Thị trường tiền tệ, giải pháp ổn định.

9. So sánh nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Việt Nam và thông lệ quốc tế/ TS. Đinh Thị Thanh Vân// Ngân hàng .- 2012 .- Số 19 .- Tr. 5-12.

Nội dung: Thực tế, nợ xấu vẫn đang là ẩn số chưa có lời giải đáp và biện pháp xử lý thuyết phục khi số liệu nợ xấu công bố của các ngân hành thương mại, của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và ước tính của các tổ chức quốc tế có sự khác biệt rất lớn.  Bài viết góp phần lý giải sự khác biệt và hiểu chính xác hơn về bản chất nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam, về tỷ lệ nợ xấu đang được công bố và ước tính. Cuối cùng, bài viết sẽ đưa ra một số điểm kết luận nguyên nhân sự khác biệt trong ước tính nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam, cơ quan giám sát ngân hàng và các tổ chức quốc tế.
Từ khóa: Rủi ro tín dụng, nợ xấu, ngân hàng thương mại, thông lệ quốc tế.

10. Xu thế điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nước mới nổi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và gợi ý chính sách cho Việt Nam/ TS. Lê Thị Thùy Vân// Ngân hàng .- 2012 .- Số 21 tháng 11 .- Tr. 19-26.

Nội dung: Nghiên cứu xu hướng điều chỉnh chính sách sách tiền tệ ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Thái Lan, Hungary, Nga, Philippines, Malaysia…) nhằm rút ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu về xu hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ gồm: Mục tiêu và khuôn khổ chính sách tiền tệ (đặc biệt là khuôn khổ lạm phát mục tiêu); các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, dự trữ bắt buộc).

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, khủng hoảng tài chính toàn cầu, điều chỉnh chính sách tiền tệ.

MÔI TRƯỜNG
1. Nghiên cứu tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam/ Hoàng Thị Thanh Hiếu// Nghiên cứu Phát triển bền vững .- 2012 .- Số 4 (37) .- Tr. 17-21.

Nội dung: Trình bày thực trạng chất thải (phế phụ phẩm) nông nghiệp ở Việt Nam, các dạng năng lượng sạch được tạo ra từ phế phụ phẩm nông nghiệp.

Từ khóa: Phế phụ phẩm nông nghiệp, năng lượng sạch, phát triển năng lượng sạch, Việt Nam

2. Quản lý chất thải điện, điện tử trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Thành phố Hồ Chí Minh/ Trần Minh Chí, Nguyễn Như Dũng// Tài nguyên và môi trường .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 9-12.

Nội dung: Trình bày hiện trạng quản lý chất thải điện tử tại TP. Hồ Chí Minh, phân tích các kinh nghiệm và kết quả đạt được trong quản lý tổng hợp chất thải điện, điện tử tại các quốc gia công nghiệp phát triển (Châu Âu, Bắc Mỹ) cũng như tại một số quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trên cơ sở phân tích các kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề như chính sách, các công cụ hỗ trợ công tác quản lý tổng hợp chất thải điện, điện tử, bao gồm cả các mô hình áp dụng công cụ tài chính tại các quốc gia, tác giả đưa ra một số đề xuất cho công tác quản lý tổng hợp chất thải điện, điện tử cho TP. Hồ Chí Minh, bao gồm cả pháp lý, tài chính, truyền thông cũng như phát triển hạ tầng.
Từ khóa: Chất thải điện – điện tử,  phương pháp quản lý, kinh nghiệm thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Thực trạng và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon trong sinh hoạt/ Nguyễn Thị Bích Nguyệt// Nghiên cứu phát triển bền vững .- 2012 .- Số 4 (37) .- Tr. 12-16.

Nội dung: Trình bày bối cảnh và thực trạng sử dụng túi ni lon, tác hại của túi nilon đối với môi trường và nguyên nhân, nội dung và các giải pháp thực hiện.

Từ khóa: Ô nhiễm môi trường, giải pháp kiểm soát, túi nilon

4. Xã hội hóa – Một trong những giải pháp quan trọng bảo vệ môi trường/ Phạm Mạnh Hòa, Phan Y Vân, Ngô Minh Đức// Nghiên cứu phát triển bền vững .- 2012 .- Số 4 (37) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Trình bày những vấn đề cơ bản về môi trường và xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Thực trạng công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường. Một số kiến nghị và giải pháp.

Từ khóa: Môi trường, bảo vệ môi trường, xã hội hóa.

5. Xây dựng cấu trúc nội dung Atlas điện tử về môi trường cho Thành phố Hồ Chí Minh/ Ngô Cát Lượng// Tài nguyên & môi trường .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 20-22.
Nội dung: Bài báo thông qua việc phân tích đặc điểm môi trường TP. Hồ Chí Minh theo mô hình DPSIR (Driver – Pressure – State – Impac – Response) để xác định các tiêu chí, chỉ thị môi trường cần quan tâm; từ đó tiến hành mô hình hóa và đề xuất các chủ đề của atlas cùng các bản đồ cụ thể cho từng chuyên đề trong cấu trúc nội dung atlas môi trường thành phố.

Từ khóa: Atlas điện tử, DPSIR, môi trường, TP. Hồ Chí Minh
6. Xử lý nước thải phi tập trung tại các đô thị Việt Nam: Tồn tại và bài học kinh nghiệm/ Frank Pogade, Trương Thị Kim Dung// Tài nguyên và môi trường .- 2012 .- Số 24 (158) .- Tr. 25-28.

Nội dung: Trình bày định nghĩa xử lý nước thải phi tập trung, mục đích dự án trình diễn trạm xử lý nước thải phi tập trung, quan trắc kết quả hoạt động, bài học kinh  nghiệm rút ra từ dự án trình diễn trạm xử lý phi tập trung, những yêu cầu cần thiết cho việc quản lí bền vững trạm xử lý nước thải phi tập trung.

Từ khóa: Xử lý nước thải phi tập trung, đô thị Việt Nam

GIÁO DỤC

1. Đầu tư phát triển khoa học và công nghệ/ GS. TS. Nguyễn Quang Thái// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 185 .- Tr. 25-32.

Nội dung: Khoa học và công nghệ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển bền vững nhưng lại chưa được đầu tư tương xứng và việc đầu tư cũng chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Bài viết phân tích thực trạng và triển vọng đầu tư phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam, từ đó đề ra một số giải pháp cho thời gian tới.

Từ khóa: Khoa học công nghệ, đầu tư, cơ chế tài chính, kinh phí sự nghiệp khoa học.

2. Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo của Nhà nước – Một đòi hỏi bức xúc hiện nay/ GS. TSKH. NGND Lê Du Phong// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 185 .- Tr. 6-13.

Nội dung: So với yêu cầu của sự nghiệp phát triển đất nước và so với nền giáo dục của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nền giáo dục của ta còn có một khoảng cách khá xa: Cơ sở vật chất – kỹ thuật cỉa giáo dục lạc hậu, trình độ của đội ngũ giáo viên các cấp không đồng đều, chính sách đối với người dạy và người học đều còn nhiều bất cập, và hậu quả là chất lượng giáo dục – đào tạo thấp, không đáp ứng được yêu cầu. Chính vì thế, việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà đang là đòi hỏi hết sức bức xúc hiện nay. Bài viết tập trung bàn về vấn đề nóng bỏng đó.

Từ khóa: Giáo dục và đào tạo, đổi mới căn bản và toàn diện.

3. Một số đề xuất về đổi mới toàn diện giáo dục đại học Việt Nam/ TS. Nguyễn Đình Luận// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 185 .- Tr. 14-18.

Nội dung: Hệ thống các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay được phân bố rộng khắp trong cả nước, hầu như địa phương nào cũng có cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam vẫn chưa tiếp cận được với trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới, chưa theo kịp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chưa thực sự gắn công tác đào tạo với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao của xã hội. Bài viết nêu ra những cơ hội, thách thức, thực trạng của giáo dục đại học Việt Nam, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm đổi mới toàn diện giáo dục đại học Việt Nam.

Từ khóa: Giáo dục đại học, đổi mới toàn diện.

4. Nguyên tắc cơ bản của cơ chế tự chủ trường đại học công lập ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Chính// Kinh  tế & phát triển .- 2012 .- Số 185 .- Tr. 19-24.

Nội dung: Nhằm mục đích góp phần thúc đẩy những bước chuyển biến cơ bản của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, trong đó có việc xây dựng cơ chế tự chủ của các trường đại học công lập nhất quán và đồng bộ, bài viết sẽ làm rõ một số nguyên tắc cơ bản khi thực hiện cơ chế tự chủ trường đại học công lập ở Việt Nam.

Từ khóa: Cơ chế tự chủ, quyền tự chủ, hệ thống giáo dục, trường đại học công lập.

5. Tăng cường tự chủ tài chính để tiến tới giảm dần cơ chế “xin cho” đối với các trường đại học, cao đẳng công lập/ PGS. TS. Bùi Bằng Toàn// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 10 .- Tr. 18-20, 41.

Nội dung: Đề cập đến nội dung tự chủ tài chính, nhưng khía cạnh quan trọng hơn là từ việc thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các nhà trường làm sao để giảm dần cơ chế “xin cho” đang làm giảm hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính diễn ra khá phổ biến hiện nay.

Từ khóa: Tự chủ tài chính, giáo dục đại học.

THUẾ

1. Bàn về vấn đề thuế trong lĩnh vực tài chính vi mô/ ThS. Lê Kiên Cường// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 23 (368) .- Tr. 29-30.

Nội dung: Trình bày những đề xuất ban đầu về thuế của Tổ chức Tài chính Vi mô, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, các vấn đề liên quan đến thuế cho Tổ chức Tài chính Vi mô, giải pháp.

Từ khóa: Tài chính, Tổ chức Tài chính, tài chính vi mô, thuế.

2. Cơ sở kinh tế thuế môi trường, mức thải tối ưu, ưu nhược điểm và vận dụng vào Việt Nam/ Nguyễn Văn Song// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 11 (414) .- Tr. 24-29. 

Nội dung: Thuế môi trường và chuẩn mức thải là hai công cụ quan trọng để quản lý ô nhiễm môi trường. Xác định được mức thải tối ưu, mức thuế tối ưu, đòi hỏi các nhà quản lý môi trường và các cơ quan chức năng phải tính mức thiệt hại do mỗi đối tượng gây ra, lợi ích ròng biên của đối tượng. Mục tiêu của bài viết nhằm làm rõ cơ sở lý luận kinh tế mức thải tối ưu, mức thuế ô nhiễm tối ưu, chuẩn mức thải tối ưu, ưu nhược điểm của những phương pháp quản lý môi trường này và vận dụng vào Việt Nam.
Từ khóa: Thuế, thuê môi trường, mức thải tối ưu, cơ sở kinh tế, quản lý môi trường.

NGÔN NGỮ

1. Nhận diện tục ngữ, thành ngữ từ bình diện hành chức (Trên tư liệu truyện ngắn, tiểu thuyết)/ GS. TS. Đỗ Thị Kim Liên// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 8-18.

Nội dung: Đưa ra một số tiêu chí để nhận diện tục ngữ, thành ngữ từ góc nhìn mới – xem xét tục ngữ, thành ngữ trong hành chức, hay nói một cách khác, trong hoạt động gắn với ngữ cảnh cụ thể, với người nói, đề từ đó đề xuất cách nhận diện chúng một cách phù hợp. Một số định hướng nghiên cứu, giảng dạy tục ngữ, thành ngữ.

Từ khóa: Tục ngữ, thành ngữ, nhận diện, hành chức.

2. Phong cách ngôn ngữ của chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận/ Trịnh Sâm// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 2-7.

Nội dung: Phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã thu hút sự chú ý của nhiều giới khoa học. Nhiều công trình đã chỉ ra cách viết, cách nói của Người là những bài học sâu sắc về tài vận dụng ngôn từ, đặc biệt là tính phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp. Nói rộng ra, các mô hình viết gì, viết cho ai, viết như thế nào được Người giải quyết hầu như hoàn hảo. Bài viết xuất phát từ những tri thức của ngôn ngữ học tri nhận, cố gắng khắc họa thêm một số đặc điểm hành ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Ngôn ngữ học, ngôn ngữ học tri nhận, phong cách ngôn ngữ, Hồ Chí Minh.

3. Quan điểm mới về chuẩn ngôn ngữ và chuẩn hóa thuật ngữ/ GS. TS. Nguyễn Đức Tồn// Ngôn ngữ .- 2013 .- Số 1 (284) .- Tr. 19-26.

Nội dung: Trình bày khái niệm “chuẩn” và “chuẩn hóa” theo quan niệm truyền thống, quan điểm mới về “chuẩn” của từ thông thường, “chuẩn” của thuật ngữ và vấn đề chuẩn hóa chúng.

Từ khóa: Thuật ngữ, chuẩn hóa thuật ngữ, chuẩn ngôn ngữ.

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Băng tần lợi ích số hóa truyền hình – Tiềm năng cho thông tin di động 4G tại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Anh Tuấn// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 2 .- Tr. 39-44.

Nội dung: Đề cập tới vấn đề các nước trên thế giới đã và đang quy hoạch sử dụng băng tần Digial Dividend này cho thông tin di động 4G và kiến nghị việc quy hoạch sử dụng băng tần Digial Dividend cho Việt Nam

Từ khóa: Truyền hình, số hóa, thông tin di động, 4G, Digial Dividend, Việt Nam

2. Một phương pháp tránh vật cản VFH cải tiến cho Robot di động = An improved-VFH obstacle avoidance method for mobile robot/ Nguyễn Văn Tính, Phạm Thượng Cát,…// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 28-33.

Nội dung: Trình bày một phương pháp tránh vật cản đã được kế thừa và cải tiến từ phương pháp VFH của J. Borenstein. Phương pháp VFH truyền thống cho phép tránh vật cản không xác định từ trước đồng thời hướng robot chuyển động về phía mục tiêu và chỉ thích hợp với các robot di động có gắn bộ các cảm biến siêu âm được phân bố đều xung quanh robot. Phương pháp VFH cải tiến được đề xuất sẽ khắc phục đòi hỏi về phân bố đều các cảm biến này. Kết quả thực nghiệm trên robot di động Pioneer-P3-DX cho thấy tính hiệu quả của phương pháp mới.

Từ khóa: Robot di động, phương pháp tránh vật cản, phương pháp VFH, thiết kế robot

3. Những thách thức đối với mạng di động xanh/ ThS. Đàm Mỹ Hạnh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 1 .- Tr. 50-56.

Nội dung: Công nghệ mạng di động xanh, một phần chủ chốt của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc mở ra một giai đoạn mới của ngành công nghiệp ICT với việc sử dụng năng lượng hiệu quả nhưng nhiều vấn đề thách thức vẫn cần được giải quyết. Bài báo đề cập đến các cơ hội nghiên cứu tương lai và các thách thức đối với các mạng di động xanh, bao gồm cả mạng 4G và điện toán đám mây di động đang rất được quan tâm hiện nay.

Từ khóa: Mạng di động, mạng di động xanh, điện toán đám mây, 4G.

4. Thiết kế chế tạo hệ thống Robot 5 bậc tự do phục vụ đào tạo/ Lê Anh Kiệt, Nguyễn Hồng Phúc,…// Tự động hóa ngày này .- 2012 .- Số 144 .- Tr. 8-12.

Nội dung: Hệ thống AKB Robot được thiết kế chế tạo để sử dụng cho đào tạo về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, phù hợp với điều kiện thực tế trong nước. Hệ thống có khả năng phát triển để đào tạo về robotics, là sản phẩm thương hiệu Việt, có mức công nghệ tương đối cao, là sản phẩm có giá thành thấp, được nội địa hóa, nhằm thay thế thiết bị ngoại nhập. Bài viết giới thiệu phương pháp thiết kế chế tạo hệ thống Robot 5.

Từ khóa: Robot, bậc tự do, điều khiển, thực hành.

5. Xây dựng mô hình dịch vụ đa phương tiện và giám sát môi trường qua mạng không dây băng rộng Wimax tại khu vực Tây Nguyên/ Thái Quang Vinh, Phạm Ngọc Minh,…// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 42-47.

Nội dung: Đề xuất xây dựng mô hình thử nghiệm cung cấp một số dịch vụ đa phương tiện trên nền công nghệ VoLP, Camera IP, dịch vụ LBS ứng dụng công nghệ bản đồ số, dịch vụ giám sát môi trường ứng dụng công nghệ Tự động hóa, công nghệ nhúng và mạng không dây WiMAX tại tỉnh Đắk LắK trong khu vực phủ sóng có diện tích 8-10 km2.

Từ khóa: Mạng không dây băng rộng, WiMAX, dịch vụ đa phương tiện, giám sát môi trường, Tây Nguyên.

XÂY DỰNG
1. Bình sai nhiều giai đoạn đối với lưới khống chế trắc địa mặt bằng/ Bùi Thị Hồng Thắm// Tài nguyên và môi trường .- 2013 .- Số 21 (155) .- Tr. 30-32.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu việc áp dụng lý thuyết bình sai nhiều giai đoạn khi lưới khống chế mặt bằng được bổ sung các trị đo mà không có thêm điểm mới. Kết quả nghiên cứu chứng tỏ quy trình tính toán bình sai là hoàn toàn chặt chẽ, lưới được bình sai nhiều giai đoạn cho kết quả tính toán giống như khi lưới được bình sai tổng thể các trị đo của các giai đoạn.

Từ khóa: Bình sai lưới, trắc địa, trắc địa mặt bằng

2. Công trình rọ đá neo, một giải pháp phòng chống sụt lở đất đá có hiệu quả kinh tế kỹ thuật/ Nguyễn Chính Bái// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 22-24.

Nội dung: Trình bày khái niệm rọ đá kiểu mới và kết cấu công trình rọ đá neo, nội dung thiết kế tường chắn rọ đá trọng lực, nội dung thiết kế kết cấu công trình rọ đá neo. Một số yêu cầu khác cho cả hai loại kết cấu công trình rọ đá.

Từ khóa: Rọ đá neo, phòng chống sụt lở đất đá, kết cấu công trình.

3. Đánh giá độ tin cậy và tình trạng kỹ thuật của kết cấu xây dựng theo những dấu hiệu mặt ngoài kết cấu/ PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính, KS. Nguyễn Chí Hiếu// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 23-27.

Nội dung: Nêu một số nguyên nhân gây ra sự cố công trình và dự báo xác suất sự cố. Đánh giá tình trạng kỹ thuật của công trình sau tác động của động đất hoặc cháy.

Từ khóa: Kết cấu xây dựng, kỹ thuật kết cấu xây dựng, độ tin cậy, mặt ngoài kết cấu.

4. Đánh giá một số công thức tính toán lực cắt của dầm bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài phân đoạn/ Nguyễn Đình Hùng, Chu Quốc Thắng, Bùi Khắc Điệp// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 9 .- Tr 8-17.

Nội dung: Kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài phân đoạn đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới và đã bắt đầu áp dụng ở Việt Nam. Bài báo nêu lên kết quả so sánh các công thức tính toán lực cắt của dầm bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài phân đoạn dựa trên phá hủy tại sườn dầm và mối nối. Các công thức được dùng để so sánh là các công thức được sử dụng trong các tiêu chuẩn hay được áp dụng trên thế giới, Việt Nam và các công thức đề xuất bởi các tác giả khác. Kết quả chỉ ra rằng các công thức tính toán trong các tiêu chuẩn thiên về an toàn và độ chính xác của các công thức cũng có sự khác nhau.

Từ khóa: Sức kháng cắt, mối nối khô, mối nối epoxy, khóa chống cắt, bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài phân đoạn.

5. Đặc điểm kỹ thuật trong thi công giàn mái kết cấu thép khẩu độ lớn nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng/ TS. Vũ Đình Luyến// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 49-54.

Nội dung: Từ tư liệu thực tế giám sát công trình, tác giả bài báo giới thiệu các đặc điểm gia công, lắp ráp và nghiệm thu giàn mái kết cấu thép của Nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng; Mô tả một số sai lệch trong lắp ráp, đề xuất cải tiến biện pháp khắc phục các sai lệch tại hiện trường; Đưa ra khuyến nghị các kinh nghiệm để thi công và giám sát các công trình tương tự và đề xuất nghiên cứu tiếp một số vấn đề cụ thể nhằm hoàn thiện công tác thiết kế và thi công các giàn mái kết cấu thép khẩu độ lớn ở Việt Nam.

Từ khóa: Thi công, kỹ thuật thi công, thi công giàn mái, kết cấu thép khẩu độ lớn, nhà thi đấu thể dục thể thao, Đà Nẵng.

6. Hiện tượng co ngắn cột trong thiết kế nhà cao tầng và siêu cao tầng bê tông cốt thép/ TS. Cao Duy Khôi, ThS. Ngô Hoàng Quân// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 18-22.

Nội dung: Thông qua một số công trình thực tế tiêu biểu, bài báo tổng kết một số vấn đề liên quan đến hiệu ứng co ngắn cột, qua đó người thiết kế có thể lưu tâm hơn đến một trong những vấn đề mới và quan trọng đối với nhà cao tầng ở Việt Nam.

Từ khóa: Hiện tượng co ngắn cột, thiết kế nhà cao tầng, nhà siêu cao tầng, kết cấu bê tông cốt thép.

7. Hiệu quả sử dụng gối cách chấn dạng trượt đơn – FPS trong công trình chịu động đất/ TS. Lê Xuân Tùng// Xây dựng .- 2012 .- Số 09 .- Tr. 53-54.

Nội dung: Trình bày phương pháp khảo sát lựa chọn gối cách chấn dạng trượt đơn FPS, phương pháp xác định các đại lượng hữu hiệu. So sánh hiệu quả của công trình không cách chấn và có cách chấn bởi gối FPS.

Từ khóa: Gối cách chấn, gối cách chấn dạng trượt đơn, công trình chịu động đất, FPS.

8. Kiểm soát thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo phương pháp quản lý giá trị thu được (EVM)/GS. TS. Nguyễn Huy Thanh, ThS. Nguyễn Quốc Toàn// Xây dựng .- 2012 .- Số 09 .- Tr. 58-60.

Nội dung: Cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các số liệu EVM và biện pháp thực hiện để theo dõi thời gian và quy mô của chi phí của tiến trình phát triển dự án tính đến thời điểm xem xét và cho thấy làm thế nào thông tin này có thể được sử dụng để dự đoán thời gian dự kiến còn lại và chi phí để hoàn thành dự án. Những thông tin này phục vụ như là một sự kích hoạt để có những hành động khắc phục nhằm đưa dự án đạt hiệu quả như mong muốn.

Từ khóa: Dự án đầu tư xây dựng, kiểm soát thực hiện dự án, giá trị thu được, phương pháp quản lý.

9. Một số vấn đề địa kỹ thuật môi trường trong xây dựng hầm tàu điện ngầm ở Việt Nam/ PGS. TS. Đoàn Thế Tường// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Trình bày những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và những thách thức về kỹ thuật, công nghệ cần kể đến trong xây dựng ngầm ở nước ta nhằm bảo vệ môi trường đô thị và phát triển bền vững. Một chương trình nghiên cứu thiết lập một quy trình đánh giá tác động môi trường, đảm bảo chất lượng xây dựng ngầm cũng được đề xuất.

Từ khóa: Xây dựng hầm tàu điện ngầm, địa kỹ thuật, môi trường.

10. Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng công trình dân dụng/ ThS. Phạm Trung Thành// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 62-63.

Nội dung: Để nâng cao chất lượng công trình xây dựng trong đó có các công trình dân dụng, nhất thiết phải đánh giá một cách toàn diện tình hình kiểm soát chất lượng công trình, để từ đó có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng. Bài viết tổng quan tình hình chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam. Một số giải pháp nâng cao quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Từ khóa: Công trình xây dựng dân dụng, chất lượng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dưng.

11. Neo đất và vai trò của neo ứng suất trước trong ổn định mái taluy nền đường đào sâu, đắp cao/ GS.TS. Vũ Đình Phụng, ThS. Phạm Ngọc Tráng// Xây dựng .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 55-57.

Nội dung: Vấn đề đảm bảo ổn định, chống sụt trượt mái dốc nền đường đào sâu, đắp cao trên các tuyến đường vùng đồi, núi cao là vô cùng quan trọng và khó khăn, đòi hỏi những cán bộ kỹ thuật cầu đường phải nỗ lực tìm ra những giải pháp hợp lý và đảm bảo an toàn. Bài viết trìh bày về cấu tạo của neo đất, phân loại neo trong đất, vai trò của neo ust trong bài toán ổn định mái dốc, các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế neo đất và một số kiến nghị.

Từ khóa: Neo đất, neo ứng suất trước, mái taluy, nền đường đào sâu, nền đường đắp cao.

12. Nghiên cứu quá trình nổ trong môi trường không khí tại hiện trường/ PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo, ThS. Ngô Ngọc Thủy// Xây dựng .- 2012 .- Số 09 .- Tr. 73-75.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu thí nghiệm với mục đích kiểm chứng và so sánh với các kết quả tính toán theo phương pháp truyền thống. Đại lượng cơ bản cần xác định chính là giá trị áp lực tại một điểm theo khoảng cách trong môi trường không khí. 

Từ khóa: Nổ, môi trường không khí, công trình xây dựng.

13. Những kinh nghiệm thực tế khi xác định khoảng cách và độ sâu cho hố khoan – hố xuyên và các phương pháp phân tích thống kê các chỉ tiêu địa vật lý của đất nền phục vụ cho thiết kế các công trình/ TS. Mai Di Tám// Xây dựng .- 2012 .- Số 09 .- Tr. 76-77.

Nội dung: Đề cập đến ý nghĩa của vấn đề thực tế trong việc thiết kế chọn lựa cự lý các hố khoan và độ sâu của các hố khoan – hố xuyên để khảo sát địa chất công trình và công tác thống kê phân tích để chọn lựa các chỉ tiêu cơ – lý của đất nền sử dụng trong tính toán, thiết kế, chọn giải pháp nền – móng phù hợp khi xây dựng các loại công trình.

Từ khóa: Công trình xây dựng, thiết kế công trình, chỉ tiêu địa vật lý, hố khoan, hố xuyên, phân tích thống kê.

14. Quản lý dự án đầu tư xây dựng – Vai trò của tư vấn trong nước tại các dự án hợp tác với nước ngoài/ KTS. Ngô Lê Minh// Xây dựng .- 2012 .- Số 09 .- Tr. 61-63.

Nội dung: Trình bày nhiệm vụ của tư vấn trong nước gồm: Quy hoạch tổng thể và thiết kế ý tưởng, thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết, các hồ sơ xây dựng, đấu thầu, thực hiện và quản lý hợp đồng.

Từ khóa: Dự án xây dựng, quản lý dự án, vai trò của tư vấn xây dựng.

15. Quản lý hài hòa tiến độ và chi phí xây dựng công trình/ GS. TS. Nguyễn Huy Thanh, ThS. Nguyễn Văn Quang// Xây dựng .- 2012 .- Số 09 .- Tr. 71-72.

Nội dung: Giới thiệu bài toán rút ngắn thời gian xây dựng với chi tăng lên ít nhất, phương pháp giảm chi phí bằng cách giảm các công việc không găng.

Từ khóa: Xây dựng công trình, tiến độ thi công, quản lý tiến độ.

16. Rủi ro trong xây dựng công trình ngầm đô thị/ PGS. TS. Lưu Đức Hải// Xây dựng .- 2012 .- Số 09 .- Tr. 78-80.

Nội dung: Trình bày các rủi ro, sự cố trong các công trình ngầm đô thị như sập bề mặt, sập dưới lòng đất. Nguyên nhân các sự cố công trình ngầm đô thị. Giải pháp khắc phục.

Từ khóa: Công trình ngầm đô thị, rủi ro xây dựng.

17. Tải trọng giới hạn nền đất chịu tải trọng nền đường đắp và bệ phản áp/ TS. Hoàng Đình Đạm, NCS. ThS. Nguyễn Minh Khoa// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 9 .- Tr. 18-21.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp xem đất là môi trường hạt rời, kết hợp dùng nguyên lý ứng suất có hiệu quả của Terzaghi, điều kiện bền Mohr – Coulomb và các định lý giới hạn trong cơ học, để xác định trạng thái ứng suất hữu hiệu ở trạng thái giới hạn, tải trọng giới hạn và một số khảo sát của nền đất thiên nhiên chịu tác dụng tải trọng nền đắp và bệ phản áp.

Từ khóa: Nền đất chịu tải trọng, nền đường đắp, bệ phản áp, tải trọng.
18. Tầng cứng trong nhà cao tầng/ NCS. Nguyễn Hồng Hải, PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 28-33.

Nội dung: Ngày nay, nhà cao tầng có sử dụng tầng cứng khá phổ biến trên thế giới. Theo thống kê của hiệp hội nhà cao tầng trên thế giới có đến 73% các tòa nhà cao tầng được xây dựng từ đầu năm 2000 đến nay có sử dụng tầng cứng kết hợp với lõi để chịu tải trọng ngang. Vì lý do này, bài báo tổng kết và trình bày phương pháp bố trí, tính toán tầng cứng trong nhà cao tầng.

Từ khóa: Nhà cao tầng, tầng cứng.

19. Thí nghiệm mối nối nhà công nghiệp hóa chịu tải trọng động đất (phần 2)/ PGS. TS. Trần Chủng, PGS. TS. Võ Văn Thảo, TS. Lê Minh Long, TS. Đỗ Tiến Thịnh, KS. Ngô Mạnh Toàn, ThS. Trần Ngọc Cường, KS. Nguyễn Trung Kiên// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 9-17.

Nội dung: Trong số 1 đã giới thiệu tổng quan nghiên cứu, phân tích kết cấu và lựa chọn đối tượng khảo sát, phân tích tải trọng và xây dựng hệ thống tác dụng tải trọng. Trong số này, bài báo sẽ trình bày tiếp theo các nội dung về công tác chế tạo, lắp dựng mô hình thí nghiệm, lựa chọn phương pháp và thiết bị hệ thống đo đạc và quy trình tác dụng tải.

Từ khóa: Tải trọng động đất, nhà công nghiệp, mối nối.
20. Ứng xử của khối đất gia cố trong xây dựng tường chắn và mố cầu/ TS. Phạm Quyết Thắng// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 2 .- Tr. 41-48.

Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm của một số khối gia cố kích thước lớn để làm rõ hơn và chính xác hơn vai trò của khoảng cách lớp gia cố đồng thời đưa ra công thức hợp lý hơn xác định sức chịu tải của khối gia cố so với công thức hiện có.

Từ khóa: Gia cố đất, tường chắn, mố cầu.

21. Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không/ Nguyễn Quang Thắng// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Công nghệ xây dựng Việt Nam trong những năm gần đây có những bước phát triển rất mạnh. Nhiều dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, làm thay đổi diện mạo đất nước. Một trong những công nghệ mới hiện đang được áp dụng khá phổ biến trong việc xử lý nền đất yếu khi thi công xây dựng các nhà máy lớn, bến cảng, đường giao thông, khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp …là công nghệ cố kết nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không. Bài viết giới thiệu những ưu điểm cũng như những phương pháp thực hiện công nghệ này.

Từ khóa: Công nghệ xây dựng, xử lý nền đất yếu, phương pháp cố kết chân không.

KẾ TOÁN

1. Ảnh hưởng của một số Chuẩn mực kế toán đến kế toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp/ ThS. Chu Thị Bích Hạnh// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 10 .- Tr. 11-13.

Nội dung: Bài viết tập trung làm rõ ảnh hưởng của một số chuẩn mực kế toán đến việc xác định và hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà không phân tích các nguyên tắc, quy định, phương pháp hạch toán kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo chuẩn mục kế toán số 17.

Từ khóa: Thuế thu nhập doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán.

2. Bàn về kiểm kê hàng tồn kho trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính/ ThS. Nguyễn Thị Lan Anh// Kiểm toán .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 38-40.

Nội dung: Đề xuất các ý kiến nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho – một trong những khoản mục quan trọng mà kiểm toán viên thường đưa ra ý kiến ngoại trừ trong thời gian qua.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, hàng tồn kho, kiểm kê.

3. Bàn về một số nội dung kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp ở Việt Nam/ Lê Chi// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 7 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Bàn về một số nội dung kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp ở Việt Nam như: kế toán hao hụt, kế toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán trường hợp mua hàng được hưởng khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá.

Từ khóa: Kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh nghiệp.

4. Các nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Bình Yến// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 11 .- Tr. 24-25, 37.

Nội dung: Việc xây dựng một hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam là một nội dung quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho người làm công tác kế toán cũng như các cơ quan hữu quan và các cơ sở đào tạo kế toán; đồng thời, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của nền kinh tế. Đây là một đòi hỏi có tính thời sự, cấp bách, cần thiết hiện nay.

Từ khóa: Hệ thống tài khoản kế toán, kế toán doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam.

5. Cơ sở lý thuyết của kỹ thuật chọn mẫu thống kê theo đơn vị tiền tệ sử dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính/ TS. Đoàn Ngọc Trai// Kế toán và kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 11 .- Tr. 5-7.

Nội dung: Đối với các kiểm toán viên độc lập, việc sử dụng kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính là hết sức cần thiết, kể cả chọn mẫu thống kê và phi thống kê. Tuy nhiên, việc thiếu một tài liệu hướng dẫn về mặt lý thuyết đã khiến họ gặp khó khăn khi vận dụng kỹ thuật chọn mẫu trong các chương trình kiểm toán do các công ty kiểm toán lớn trên thế giới xây dựng. Cần chỉ ra cơ sở lý thuyết của kỹ thuật chọn mẫu thống kê, đặc biệt là kỹ thuật chọn mẫu thống kê theo đơn vị tiền tệ đang được các công ty kiểm toán độc lập sử dụng rộng rãi.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, kiểm toán, mẫu thống kê.

6. Đôi điều cần lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính của công ty niêm yết/ ThS. CPA. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, ThS. Nguyễn Phương Thùy// Kiểm toán .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Trước những gian lận, thủ thuật kế toán ngày càng tinh vi, khi kiểm toán, các kiểm toán viên cần lưu ý để có thể phát hiện những gian lận và giảm thiểu rủi ro kiểm toán. Đây là một điều không đơn giản. Bài viết trình bày “đôi điều cần lưu ý khi tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty niêm yết” xuất phát từ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty niêm yết.

Từ khóa: Kiểm toán, báo cáo tài chính, công ty niêm yết, kiểm toán báo cáo tài chính.

7. Kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhà nước/ PGS. TS. Trần Việt Lâm// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 185 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Phần đầu bài báo trình bày những khái niệm cơ bản về kiểm soát nội bộ. Phần tiếp theo phân tích thực trạng kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Phần cuối đề xuất những giải pháp nhằm góp phần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhà nước.

Từ khóa: Kiểm soát, kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp nhà nước.

8. Kiểm soát rủi ro tuân thủ trong các ngân hàng thương mại/ ThS. Lê Hồng Vân// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 10 .- Tr. 7-8, 17.

Nội dung: Rủi ro tuân thủ đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại. Hầu hết các ngân hàng thương mại cho rằng hiệu quả kiểm soát rủi ro tuân thủ chính là chìa khóa xây dựng thành công thương hiệu, tạo cơ hội chiến thắng trong môi trường cạnh tranh. Bài viết trình bày về vấn đề này.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro, kiểm soát rủi ro.

9. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam(Tiếp theo kỳ trước)/ TS. Đường Nguyễn Hưng// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 11 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam

Từ khóa: Hệ thống kế toán Việt Nam, phân tích, ảnh hưởng.

10. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam/ TS. Đường Nguyễn Hưng// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 10 .- Tr. 21-22, 25.

Nội dung: Làm rõ bản chất, mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố, đồng thời rút ra được các hàm ý đối với quá trình phát triển, giúp xác định được những yêu cầu đối với quá trình phát triển hệ thống kế toán. Trên cơ sở phân loại các yếu tố một cách hợp lý, sẽ trình bày cơ chế phát triển của hệ thống kế toán gắn liền với cấu trúc kinh tế, trong mối liên hệ với các yếu tố ảnh hưởng….

Từ khóa: Hệ thống kế toán Việt Nam, phân tích, yếu tố ảnh hưởng.

11. Phương pháp kế toán để xác định chi phí và lợi nhuận trong các doanh nghiệp trước thách thức của lạm phát/ ThS. Đỗ Minh Thoa// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 10 .- Tr. 9-10, 13.

Nội dung: Trình bày phương pháp kế toán để xác định chi phí và lợi nhuận trong các doanh nghiệp trước thách thức của lạm phát.

Từ khóa: Phương pháp kế toán, lạm phát, chi phí, lợi nhuận

12. Tìm hiểu nội dung của quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế áp dụng từ năm 2012 đối với kế toán công trong việc trình bày báo cáo tài chính và nhu cầu của người sử dụng thông tin/ PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh, ThS. Phạm Quang Huy// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 11 .- Tr. 12-13, 29.

Nội dung: Phân tích những nội dung cơ bản của quy trình tiêu chuẩn hóa quốc tế đối với chuẩn mực kế toán trong quá trình lập báo cáo tài chính theo mục đích chung và được áp dụng từ năm 2012 trong kế toán công đối với việc trình bày thông tin trên báo cáo tài chính và quá trình cung cấp cho người sử dụng theo định hướng mới.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, tiêu chuẩn hóa quốc tế, kế toán công, kiểm 

13. Trao đổi về kế toán hợp đồng kỳ hạn trong các doanh nghiệp/ Nguyễn Thị Thanh Phương// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 10 .- Tr. 5-6.

Nội dung: Những thay đổi xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty do ảnh hưởng của những bất ổn ngày càng tăng lên, làm xuất hiện nhiều công cụ để quản lý rủi ro đáp ứng nhu cầu của các công ty, trong đó một số công cụ thường gặp đó là hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Bài viết này đưa ra một số trao đổi về hợp đồng kỳ hạn và kế toán hợp đồng kỳ hạn trong các doanh nghiệp hiện nay.

Từ khóa: Hợp đồng kỳ hạn, kế toán doanh nghiệp, kế toán hợp đồng kỳ hạn

14. Vận dụng nguyên tắc “coi trọng nội dung bản chất hơn hình thức pháp lý” trong việc ghi nhận và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính/ TS. Bùi Thu Hương// Kiểm toán .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 41-44.

Nội dung: Nguyên tắc “coi trọng nội dung bản chất kinh tế hơn hình thức pháp lý” chỉ ra rằng việc ghi nhận và trình bày các nội dung thông tin trên báo cáo tài chính phải dựa trên nội dung, bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh (hay phản ánh một cách trung thực, đúng bản chất) mặc dù quy định về mặt pháp lý có thể được ghi nhận khác. Đây là một nguyên tắc quan trọng, xuyên suốt trong toàn bộ công tác kế toán từ khâu ghi nhận chứng từ ban đầu, ghi sổ kế toán, xử lý số liệu, hệ thống hóa và cung cấp thông tin lập báo cáo tài chính. Thực hiện tốt nguyên tắc này là cơ sở đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc liên quan khác (nguyên tắc thận trọng, trọng yếu, phù hợp,…) và là cơ sở đảm bảo thông tin trình bày trên báo cáo tài chính minh bạch, trung thực và hợp lý.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, hình thức pháp lý.


15. Xác định địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp, một khâu quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Đình Hòa// Kiểm toán .- 2012 .- Số 5 .- Tr. 27-31.

Nội dung: Phân  tích và làm rõ hai nội dung: Quá trình hình thành và những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; Vai trò của kiểm toán nhà nước trong cơ chế kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và sự tất yếu phải xác định địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm toán nhà nước, pháp lý.

16. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hướng đến quản lý rủi ro trong doanh nghiệp/ ThS. Lại Thị Thu Thủy// Kiểm toán .- Số 5 .- Tr. 34-37.

Nội dung: Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Thực trạng việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ với quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp Việt Nam. Sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ gắn với quản lý rủi ro và điều kiện thực hiện.
Từ khóa: Quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp.

17. Xử lý kế toán gắn với việc quản lý Thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Australia/ TS. Phan Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Thanh Mai// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 10 .- Tr. 23-25.
Nội dung: Để quản lý tốt thuế thu nhập doanh nghiệp cần thừa nhận vai trò quan trọng của việc kế toán thuế. Bài viết giới thiệu về hệ thống quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán trong quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Australia.
Từ khóa: Thuế thu nhập doanh nghiệp, quản lý thuế, Australia.

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Mía đường Nghệ An Tate & Lyle/ Nguyễn Mạnh Lợi, PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh// Tài chính doanh nghiệp .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Trình bày một số hạn chế trong năng lực cạnh tranh của NAT&L; Các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tiếp theo: giải pháp tiếp tục duy trì, củng cố lợi thế, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ khóa: Năng lực canh tranh, mở rộng thị trường, quản trị chiến lược, Công ty TNH NAT&L

2. Những vấn đề cơ bản trong cải cách hệ thống cơ quan hành chính nhà nước/ TS. Dương Nguyệt Nga// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 186 .- Tr. 47-53.

Nội dung: Khi đề cập nền hành chính hay mô hình nền hành chính nhà nước, người ta thường đề cập đến tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính, xem đó như vấn đề cơ bản của nền hành chính. Điều này dễ hiểu, bởi vì chức năng của hành chính là thi hành luật và thi hành luật phải thông qua bộ máy hành chính nhà nước. Bài viết này kiến nghị một số giải pháp nhằm cải cách hệ thống cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở phân tích những tồn tại, bất cập của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.

Từ khóa: Cải cách hành chính, cơ quan hành chính nhà nước.

3. Tác động của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu nước giải khát/ ThS. Lê Đăng Lăng// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 266 .- Tr. 13-21.

Nội dung: Làm rõ mối quan hệ giữa quảng cáo và khuyến mãi với giá trị thương hiệu. Đầu tiên, nghiên cứu sơ bộ bằng kỹ thuật thảo luận nhóm và phỏng vấn trực tiếp để xây dựng các thang đo nghiên cứu. Sau đó, nghiên cứu chính thức với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi (n=339) để thu thập dữ liệu….

Từ khóa: Giá trị thương hiệu, nước giải khát, quảng cáo, khuyến mãi, Việt Nam.

4. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam qua một số chỉ tiêu định lượng/ PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ, PGS. TS. Lê Quân// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 186 .- Tr. 41-46.

Nội dung: Bài viết sử dụng một số chỉ tiêu định lượng để đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đạt mức thấp trên các chỉ số: tỷ lệ quỹ lương trên doanh thu và chi phí kinh doanh thấp; đầu tư chưa đúng mức cho đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tỷ lệ nghỉ việc cao với nhóm nhân lực có chất lượng, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm nhân sự chưa đáp ứng được yêu cầu…Qua đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị với doanh nghiệp Việt Nam trong những giai đoạn sắp tới.

Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực, tỷ lệ nghỉ việc, năng suất lao động, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo.

5. Xây dựng chỉ số đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học qua ý kiến của người sử dụng lao động/ ThS. Phạm Văn Nam, PGS, TS. Vũ Hoàng Ngân// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 186 .- Tr. 67-72.

Nội dung: Nghiên cứu khái niệm và xây dựng chỉ số đánh giá mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học qua ý kiến người sử dụng lao động.

Từ khóa: Chất lượng đào tạo, tiêu chí đánh giá, mức độ đáp ứng, sinh viên tốt nghiệp đại học, sử dụng lao động, người sử dụng lao động.

6. Yêu cầu và chuẩn mực đánh giá chất lượng về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực/ TS. Ngô Chung và Nhóm nghiên cứu đề tài mã số KNH 2011-06// Ngân hàng .- 2012 .- Số 21 tháng 11 .- Tr. 27-33.

Nội dung: Trình bày yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện hiện nay, cũng như trình bày khung chuẩn mực đào tạo “ADDIE”, áp dụng một phần mô hình Kirpatrick để đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, chuẩn mực đào tạo, chất lượng đào tạo.

KIẾN TRÚC
1. Chia nhỏ căn hộ & quan điểm thiết kế chung cư cao tầng/ TS. KTS. Vũ Hồng Cương// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Nhà ở xã hội hay nhà ở thu nhập thấp không phải mãi mãi thấp về diện tích, về chất lượng ở. Thực sự bền vững và nhân văn khi các căn hộ nhỏ trong hai loại nhà ở này tương lai gần có khả năng mở rộng thông qua hình thức gộp căn hộ. Lúc đó chỉ cần thay đổi vật liệu hoàn thiện nội thất, nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp có thể “lột xác” trở thành thể loại cho người thu nhập trung bình và khá. Vậy tính linh hoạt trong từng căn hộ cũng như trên cả tầng điển hình là quan điểm rất cần thiết khi thiết kế chung cư cao tầng. Bài viết trình bày về quan điểm này.

Từ khóa: Chung cư cao tầng, chia nhỏ căn hộ, gộp căn hộ, quan điểm thiết kế, nhà ở xã hội.

2. Giải nén khu đô thị Việt Nam/ ThS. KTS. Thái Lan Anh// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 20-21.

Nội dung: Giải nén là một cách hiệu quả để xóa bỏ hình ảnh về quan niệm những khu ở chật chội là cách hữu hiệu để xây dựng được những mô hình khu đô thị mới bền vững, tiện nghi trong tương lai ở Việt Nam. Bài viết giới thiệu một số tiêu chí giải nén, phương pháp giải nén bằng không gian ngầm.

Từ khóa: Khu đô thị, giải nén, Việt Nam.
3. Giải pháp xây dựng nhà ở thấp tầng vùng gió bão từ kinh nghiệm ở Hoa Kỳ/ TS. KTS. Lê Thị Bích Thuận, ThS. KTS. Lê Phong Lan// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 62-63.

Nội dung: Hoa Kỳ là quốc gia nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt nhất trên thế giới, hàng năm phải hứng chịu vô số cơn bão lớn nhỏ. Chính vì điều này, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã nghiên cứu phát triển rất nhiều mô hình nhà ở chống gió bão. Dựa vào kinh nghiệm xây dựng nhà ở gió bão của các nước trên thế giới đặc biệt là Hoa Kỳ, hướng dẫn xây dựng nhà ở cho các người dân trong vùng gió bão nhằm giảm thiểu những thiệt hại là nội dung của bài viết này.
Từ khóa: Nhà ở vùng gió bão, kinh nghiệm Hoa Kỳ, nhà ở thấp tầng.

4. Sức sống đô thị nén/ TS. Phạm Sĩ Liêm, KTS. Bùi Mạnh Tiến// Kiến trúc Việt Nam .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 14-15.
Nội dung: Đô thị có mật độ tương đối cao sẽ sử dụng hỗn hợp đất đai một cách hiệu quả, chú trọng giao thông công cộng, khuyến khích đi bộ và xe đạp…Vì vậy mô hình đô thị nén nên được các đô thị đặc biệt, loại I của Việt Nam nghiên cứu cũng như vận dụng vì tính bền vững và phù hợp với bối cảnh đất chật người đông. Hơn nữa Việt Nam lại đang thuộc các quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu. Bài viết trình bày khái niệm về đô thị nén, đưa mô hình đô thị nén vào phát triển đô thị Việt Nam như thế nào? Làm thế nào để tạo nên sức sống của đô thị, của khu vực?.
Từ khóa: Đô thị nén, đô thị Việt Nam.
VĂN HỌC

1. Đặc trưng ngôn ngữ thơ mới/ La Nguyệt Anh// Nghiên cứu văn học .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 78-85.

Nội dung: Trong tiến trình văn học Việt Nam, Thơ mới (1932 – 1945) được xem là “cuộc cách mạng thi ca chưa từng có trong lịch sử văn học dân tộc”. Thơ mới đã có những đóng góp đáng kể vào quá trình hiện đại hóa nền quốc văn Việt Nam. Thơ mới đã khẳng định vị thế của mình trong lịch sử nghệ thuật ngôn từ dân tộc. Bài viết trình bày những nét đặc trưng trong ngôn ngữ thơ mới.

Từ khóa: Thơ mới, ngôn ngữ thơ mới, thi ca Việt Nam.

2. Một số vấn đề lý thuyết về thần thoại (Từ trường hợp thần thoại của thổ dân Đài Loan và thần thoại cổ đại của Trung Quốc Đại Lục)/ B.L. Riftin// Nghiên cứu văn học .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 20-40.

Nội dung: Trình bày ranh giới giữa thần thoại và các thể loại văn học dân gian khác, thần thoại nguyên thủy và thần thoại “tiến bộ”.

Từ khóa: Văn học cổ, thần thoại, thần thoại cổ đại, thổ dân Đài Loan, Trung Quốc Đại Lục

3. Nhìn lại văn học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII – XIX trong hành trình văn học Trung đại/ Nguyễn Thị Việt Hằng// Nghiên cứu văn học .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 12-24.

Nội dung: Thời kỳ trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến thể kỷ XIX, văn học Phật giáo luôn giữ một vị trí quan trọng trong việc chuyển tải các quan niệm, tư tưởng của người cầm bút. Bên cạnh giai đoạn phát triển cực thịnh ở thời Lý – Trần, các giai đoạn sau văn học Phật giáo vẫn tiếp tục hành trình của nó với những bước thăng trầm nhất định. Tuy nhiên, giới nghiên cứu từ lâu dường như mặc định dành cho văn học thời Lý – Trần sự quan tâm đặc biệt với số lượng các công trình khoa học khá dày dặn, còn các giai đoạn khác vì nhiều lý do mà tình hình có vẻ ảm đạm hơn. Điều đó cho thấy cần có cái nhìn thật sự xác đáng cho văn học giai đoạn sau trong hành trình phát triển của văn học Phật giáo Việt Nam thời trung đại, trong đó có giai đoạn thế kỷ XVII – XIX.

Từ khóa: Văn học Việt Nam, văn học Phật giáo thế kỷ XVII – XIX, văn học Trung đại

4. Sự ra đời và phát triển của tiểu thuyết cổ điển Việt Nam/ B.L. Riftin// Nghiên cứu văn học .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 82-98.

Nội dung: Trình bày sự ra đời và phát triển của tiểu thuyết Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, tiểu thuyết Việt Nam

5. Tính chất ký hiệu của chân dung nhân vật bằng ngôn từ trong văn học cổ điển Trung Quốc/ B.L. Riftin// Nghiên cứu văn học .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 41-65.

Nội dung: Xem xét sự hình thành chân dung trong văn xuôi cổ điển Trung Quốc từ thời thần thoại đến thời sử thi thành văn đã phát triển, xuất hiện trước tiểu thuyết. Kết quả là chúng ta đã giải thích được rằng, mô hình cổ sơ của lối miêu tả tách rời từng yếu tố chân dung của các vị tổ đầu tiên vẫn tiếp tục là hình thức tích cực để tổ chức miêu tả diện mạo bề ngoài của các nhân vật và của các truyện kể sử thi dân gian và sách dân gian thế kỷ XIV và các sử thi thành văn của thời trung đại phát triển.

Từ khóa: Văn học cổ điển Trung Quốc, chân dung nhân vật, tính chất ký hiệu.

DU LỊCH

1. Bàn về bản chất của du lịch có trách nhiệm/ TS. Đỗ Cẩm Thơ// Du lịch Việt Nam .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 16-17.

Nội dung: Trình bày vai trò của từng đối tác trong hoạt động du lịch có trách nhiệm; Những hình thức thúc đẩy phát triển du lịch có trách nhiệm trên thế giới như: chính sách, chiến lược, kế hoạch; cam kết, hội thảo, hội nghị về du lịch trách nhiệm; các tổ chức, hiệp hội, diễn đàn du lịch trách nhiệm; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, quy định, giám sát về phát triển du lịch trách nhiệm; các giải thưởng khuyến khích, tôn vinh điển hình du lịch trách nhiệm; các sự kiện du lịch trách nhiệm.

Từ khóa: Du lịch, du lịch trách nhiệm, phát triển du lịch

2. Bàn về thuyết minh viên du lịch (tiếp theo kỳ trước và hết)/ TS. Phạm Lê Thảo// Du lịch Việt Nam .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 26-28.

Nội dung: Trình bày những việc cần làm trong phát triển đội ngũ thuyết minh viên: về trước mắt: những việc cần làm của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, của các nhà quản lý các khu điểm du lịch, của các doanh nghiệp lữ hành; về lâu dài: những việc cần làm của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, của các nhà quản lý các khu, điểm du lịch, những việc cần làm của thuyết minh viên.

Từ khóa: Du lịch, thuyết minh viên.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng/ TS. Hồ Huy Tựu, Nguyễn Thái Hà// Tài chính .- 2012 .- Số 11 (577) .- Tr. 49-51.

Nội dung: Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho thấy hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp này vẫn chưa cao. Bài viết nêu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng tại thị xã Cửa Lò nói riêng và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nói chung.

Từ khóa: Hoạt động kinh doanh, kinh doanh khách sạn – nhà hàng, hiệu quả kinh doanh.

4. Khu phố cổ và đô thị cổ với phát triển du lịch/ PGS. TS. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đức Xuyên// Du lịch Việt Nam .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 42-43.

Nội dung: Việt Nam hiện nay vẫn còn lưu giữ, bảo tồn được các khu phố và các đô thị cổ, đến nay các ckhu phố và đô thị cổ này đã có những đóng góp to lớn cho việc phát triển các sản phẩm du lịch cũng như đa dạng hóa các loại hình du lịch. Bài viết giới thiệu phương pháp khai thác các giá trị đặc thù của đô thị trong phát triển du lịch, đô thị cổ Việt Nam với phát triển ssanr phẩm du lịch, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch khu phố và các đô thị cổ.

Từ khóa: Phát triển du lịch, khu phố cổ, đô thị cổ

5. Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở các tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung/ Đinh Thị Lam// Nghiên cứu phát triển bền vững .- 2012 .- Số 4 (37) .- Tr. 40-45.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết của liên kết vùng trong phát triển du lịch, thực trạng liên kết phát triển du lịch ở các tĩnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Định hướng liên kết vùng trong phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Từ khóa: Phát triển du lịch, liên kết vùng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ

6. Phát triển du lịch có trách nhiệm trong du lịch cộng đồng (tiếp theo kỳ trước)/ TS. Nguyễn Văn Lưu// Du lịch Việt Nam .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 21-22.

Nội dung: Phát triển du lịch cộng đồng với mục tiêu xóa đói giảm nghèo dứt khoát phải theo hướng bền vững, nhằm đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. Điều này đang trở nên cấp thiết và thường được nói tới khi muốn nhấn mạnh đến việc sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên du lịch. Bài viết trình bày những định hướng và những vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch cộng đồng, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, phát triển du lịch, du lịch bền vững, tài nguyên du lịch.
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